
TT Tên tổ chức Công bố Địa chỉ danh sách sản phẩn CB Số công bố
Số 

lượng
Xuất xử

Đơn vị chứng 

nhận

Giấy Chứng nhận 

hợp quy

1
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

DANH SÁCH SẢN 

PHẨM KÈM THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 

101868/QĐ-VC NGÀY 

30/01/2024

3600809285/KUCLI2401001/0401799

4517 ngày 01/02/2024
8136 cái

nhập khẩu 

TRUNG 

QUỐC

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy 

VIETCERT

B10186840 ngày 

30/01/2024

2
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

DANH SÁCH SẢN 

PHẨM KÈM THEOPHỤ 

LỤC CÔNG BỐ HỢP 

QIUY SỐ: 

KUCLI2312001 ngày 

4/01/2024

3600809285/KUCLI2312001/0401799

4517 ngày 01/02/2024

 6595 

cái 

nhập khẩu 

Pakistan

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy 

VIETCERT

1472400005 ngày 

4/01/2024

3
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

DANH SÁCH SẢN 

PHẨM KÈM THEOPHỤ 

LỤC CÔNG BỐ HỢP 

QIUY SỐ: 

KUCLI2312001 ngày 

4/01/2024

3600809285/SDTSBKK-

3512HCM/0100100294 ngày 

11/01/2024

4552 cái
nhập khẩu Thái 

Lan

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy 

VIETCERT

1472301497 ngày 

27/12/2023

4
Công ty TNHH Arai Việt 

Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN 

Amata - Phường Long Bình - 

Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

danh mục gối nằm cho 

bé Amino, Gối chống  

trào ngược Amino

3600512608/AR0124CC-01HQAR
34,000 

cái

sản xuất trong 

nước

Công ty TNHH 

Bureau Veritas 

Consumer 

Products Services 

Việt Nam

9624 011-0530 

ngày 16/1/2024

5
Công ty TNHH Arai Việt 

Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN 

Amata - Phường Long Bình - 

Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

danh mục gối mochi; gối 

nằm laube; gối nằm 

dream microfiber laube; 

gối đa năng dream pillow 

laube

3600512608/AR0124CC-01HQAR
 34,000 

cái 

sản xuất trong 

nước

Công ty TNHH 

Bureau Veritas 

Consumer 

Products Services 

Việt Nam

9624 011-0530 

ngày 16/1/2024

6 Công ty TNHH Yahon

ấp An Chu, thôn Tây Lạc, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

bông tẩy trang ChoiL
3600359364/02YHN022024/0100100

294 ngày 20/2/2024

 phương 

thức 5 

sản xuất trong 

nước

Công ty TNHH 

Bureau Veritas 

Consumer 

Products Services 

Việt Nam

9624 011-0530 

ngày 16/1/2024

7
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

danh mục sản phẩm 

Thảm Almaya và 

Concord

3600809285/JKTHPH202312-

23/0401799157

 phương 

thức 7  
2353 cái

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy 

VIETCERT

1136545830 ngày 

13/01/2024

8
CÔNG TY TNHH 

YAHON

Ấp An Chu, thôn Tây Lạc, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

bông tẩy trang ChoiL
3600359364/02YHN022024/0100100

294 ngày 20/2/2024

 phương 

thưc 5 

Hiệu lực đến 

26/4/2024

Trung Tâm Kỹ 

Thuật Tiêu 

Chuẩn Đo Lường 

Chất Lượng 3

214518163-6 ngày 

15/01/2024  

9
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

thảm almaya và thảm 

concord

3600809285/JKTHCM202402-

24/0401312278

phương 

thưc 7
10539 cái

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy 

VIETCERT

B310428940 ngày 

21/3/2024

10
Công ty TNHH Arai Việt 

Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN 

Amata - Phường Long Bình - 

Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

gối ép hơi Laube Neo 

Pillow
3600512608/AR0124-03HQAR

 phương 

thức 7  
13,500 cái

Công ty TNHH 

Bureau Veritas 

Consumer 

Products Services 

Việt Nam

số (0624)011-0582 

ngày 22/4/2024

11
Công ty TNHH Arai Việt 

Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN 

Amata - Phường Long Bình - 

Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Gối Laube 3600512608/AR0524LB-07HQAR
 phương 

thức 7 
12000 cái

Công ty TNHH 

Bureau Veritas 

Consumer 

Products Services 

Việt Nam

số (0624)011-0582 

ngày 22/4/2024

12
Công ty TNHH Chăm sóc 

cuộc sống Việt

Số 203/2, tổ 5, KP 11, Phường 

An Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Bông tẩy trang 01/2024/CBHQ - VIET LIFECARE
 phương 

thức 7  
500,000 cái

Viện Kiểm 

nghiệm và Kiểm 

định chất lượng 

VNTEST

DV231219.20/1 

ngày 24/12/2023

13
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

Altermative,
3600809285/SHSE24030077F/010010

0294 ngày 23/4/2024

 phương 

thức 7  
660 sản phẩm

CÔNG TY CỔ 

PHẦN - VIỆN 

NGHIÊN CỨU 

DỆT MAY

1472400481 ngày 

16/4/2024

14
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

Số 110, Đường Amata, KCN 

Amata, Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

danh mục đính kèm 

Quyết định số 

1050501/QĐ-VC ngày 

14/5/2024

3600263944/DLC20240228/04017991

57 ngày 14/5/2024

phương 

thức 7

1000  sản 

phẩm

TRUNG TÂM 

GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN 

HỢP CHUẨN 

HỢP QUY 

B310505040 ngày 

4/5/2024

15
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

Số 110, Đường Amata, KCN 

Amata, Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

danh mục đính kèm 

Quyết định số 

1050501/QĐ-VC ngày 

14/5/2024

3600263944/DLC20240228/04017991

57 ngày 14/5/2024

phương 

thức 7
300 sản phẩm

TRUNG TÂM 

GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN 

HỢP CHUẨN 

HỢP QUY 

B310505240 ngày 

4/5/2024

16 Công ty TNHH Yahon

Ấp An Chu, thôn Tây Lạc, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Danh mục đính kèm 

Quyết định số 

314518163/QĐ-CNSP 

ngày 19/4/2024

3600359364/01YHN052024/0100100294 

ngày 11/5/2024

phương 

thức 5

      -

Công ty CP Viện 

nghiên cứu dệt may

314518163 ngày 

26/4/2025

17
Công ty TNHH Tiếp Vận 

Và vận tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Khăn lau đa năng

3600809285/HWX2404738/0100100294 

ngày 31/5/2024

phương 

thức 7
12024 sản phẩm

Công ty Cổ Phần - 

Viện Nghiên Cứu 

Dệt May

1472400655 ngày 

24/5/2024.

18 Công ty CP Sacvi

Số 14, Đường 19A, KCN Biên Hòa 

II, Phường An Bình, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai

danh sách Quần lót, áo 

lót đính kèm bản công bố 

hợp quy số 

0300771645/02TK2023/

HRA723464

0300771645/02TK2023/HRA723464
phương 

thức 7 
92390 sản phẩm

Viện kiểm nghiệm 

Hohenstein

 13.HVN.26864 ngày 

06/02/2024

Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT
                                              ( Công thông tin điện tử Sở Công thương Đồng Nai - ngày 01/01/2024 đến ngày 30/12/2024)


